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1. SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

Họ và tên (viết in hoa):  ................................................................................ Giới tính: ..........................  

Ngày sinh: ........................................... Nơi sinh (tỉnh): .............................. Dân tộc: ...............................  

Điện thoại (DĐ): ........................................................  Email: ................................................................    

Số CCCD (12 số): .....................................................  Ngày cấp CCCD:  ... .... ... ............ ............  

Nơi cấp CCCD: .. ... .. ... ... . . ... .. ... ... .. ... .. . .. . .. ... .. ... ... .. ... .. ... . .. .. ... ... .. ... .. .. . ... .. ... ... .. ... ... .. .. . .. . .. ...   

Địa chỉ liên hệ (nếu nhắn qua người khác đề nghị ghi cụ thể): ......................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Đối tượng dự thi (đánh dấu  vào ô tương ứng) 

- Cán bộ, công chức nhà nước ...............................................................................................  

- Thí sinh tự do ......................................................................................................................  
- Đối tượng khác (ghi rõ) (DNNN, liên doanh, TNHH, cổ phần, ….) ..................................................  

Đối tượng ưu tiên (Thương binh, dân tộc, công tác tại hải đảo, miền núi,. . .)  .............................................  

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1. Bằng đại học thứ nhất 

Cơ sở đào tạo:  .......................................................................  Quốc gia đào tạo: .........................  

Ngành: ............................................................  Chuyên ngành: ....................................................  

Xếp loại tốt nghiệp:  .......................... Hệ đào tạo:  .....................  Năm tốt nghiệp: ………….. 

2.2. Bằng đại học thứ hai (nếu có)  

Cơ sở đào tạo:  .......................................................................  Quốc gia đào tạo: .........................  

Ngành: ............................................................  Chuyên ngành: ....................................................  

Xếp loại tốt nghiệp:  .......................... Hệ đào tạo:  .....................  Năm tốt nghiệp: ………….. 

3. CÔNG VIỆC HIỆN NAY (ghi rõ chuyên môn, chức vụ, cơ quan công tác) 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

4. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ: 

Tiếng Anh   Miễn thi 

 

Ảnh 
(3 x 4) 

 (Đóng dấu giáp 
lai của cơ quan 

quản lý hoặc 
chính quyền địa 

phương) 



5. NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (CTĐT) ĐĂNG KÝ DỰ THI  
   (Thí sinh đăng ký dự thi ngành/CTĐT nào thì đánh dấu  vào ô tương ứng) 
 

Ngành Kinh tế chính trị gồm các CTĐT: 
- Kinh tế chính trị  .....................................  

Ngành Kinh tế học gồm các CTĐT: 
- Kinh tế học .............................................  
- Chính sách kinh tế  .................................  
- Lịch sử kinh tế ........................................  
- Toán kinh tế - Tài chính .........................  
- Thống kê kinh tế .....................................  

Ngành Kinh tế phát triển gồm các CTĐT: 
- Kinh tế phát triển ....................................  
- Kế hoạch phát triển .................................  
- Kinh tế lao động .....................................  

Ngành Kinh tế đầu tư gồm CTĐT: 
- Kinh tế đầu tư .........................................  

Ngành Kinh tế quốc tế gồm CTĐT: 
- Kinh tế Quốc tế .......................................   

Ngành Kinh tế nông nghiệp gồm CTĐT: 
- Kinh tế Nông nghiệp ..............................  

Ngành Tài chính – Ngân hàng gồm CTĐT: 
- Tài chính - Ngân hàng ............................  
- Kinh tế bảo hiểm ....................................  

Ngành Kế toán gồm CTĐT: 
- Kế toán, kiểm toán và phân tích .............  

Ngành Kinh tế tài nguyên gồm CTĐT: 
- Kinh tế tài nguyên  .................................  

Ngành Quản lý đô thị gồm CTĐT: 
- Quản lý đô thị  ........................................  

Ngành Quản trị kinh doanh gồm các CTĐT: 
- Marketing ............................................  
- Quản trị Kinh doanh ............................  
- Quản trị Kinh doanh (Viện QTKD) ....  
- Quản trị Doanh nghiệp ....................... 
- QTKD du lịch và khách sạn ................  
- QTKD quốc tế .....................................  
- QTKD bất động sản ............................  
- QTKD nông nghiệp .............................  

Ngành Quản trị nhân lực gồm CTĐT: 
- Quản trị nhân lực ………………………… 

Ngành Kinh doanh thương mại gồm CTĐT:  
- Logistics ..............................................  
- QTKD Thương mại ………………………. 

Ngành Hệ thống thông tin quản lý gồm 
CTĐT: 

- Hệ thống thông tin quản lý ..................  
Ngành Quản lý kinh tế gồm các CTĐT: 

- Quản lý công .......................................  
- Quản lý kinh tế và chính sách .............  
- Kinh tế và quản lý du lịch ...................  
- Kinh tế và quản lý địa chính ...............  
- Kinh tế và quản lý môi trường ............  
- Kinh tế và quản lý thương mại ............  

Ngành Luật kinh tế gồm CTĐT 
- Luật kinh tế .........................................  

 

  

6. ĐĂNG KÝ LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO VÀ THỜI GIAN HỌC SAU KHI TRÚNG TUYỂN 

(Thí sinh lựa chọn thời gian học nào, đánh dấu  vào ô tương ứng, không thay đổi sau khi nhập học) 

- Định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng – chính quy: học vào các buổi tối từ thứ 3 đến thứ 7         
(trực tuyến, trực tiếp kết hợp)  ..............................................................................................................................  

- Định hướng ứng dụng – vừa làm vừa học: vào các buổi sáng, chiều các các ngày thứ 7 và chủ nhật          
(trực tuyến, trực tiếp kết hợp). ..............................................................................................................................  
 

Ghi chú: - Thời gian học: Sáng (3 tiết): 8h10 - 12h15; Chiều (3 tiết): 13h00 - 17h05; Tối (2 tiết): 17h20 - 20h00; 
75 phút/tiết. 

- CTĐT Quản trị kinh doanh (Viện) chỉ có lớp học buổi tối. 
                                               

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CQ ĐỊA PHƯƠNG 

.…...…...…...…...…...…...…..….…..… 

.…...…...…...…...…...…...…..….…..… 

.…...…...…...…...…...…...…..….…..… 

Ngày .….. tháng …… năm 202… 

Thủ trưởng đơn vị/CQ địa phương  
(Ký tên,  đóng dấu) 

CAM ĐOAN CỦA THÍ SINH 

Tôi xin cam đoan những 
lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin 

hoàn toàn chịu trách nhiệm 

Ngày …… tháng … năm 202… 

Thí sinh đăng ký dự thi 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


